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KẾT QUẢ XÉT TUYỂN VIÊN CHỨC SỰ NGHIỆP NĂM 2017

	TT
	Họ và tên
	Giới tính
	Ngày, tháng, năm sinh
	Hộ khẩu thường trú
	Chổ ở hiện nay
	Trình độ đào tạo
	Tin học
	Ngoại ngữ
	Điểm

	
	
	
	
	
	
	Trình độ
	Chuyên ngành
	
	
	TBC Học tập
	TBC Tốt nghiệp
	Điểm phỏng vấn

(đã nhân HS)
	Tổng cộng

	Vị trí nghiệp vụ tại Trung tâm Dịch vụ bán đấu giá tài sản

	1
	Hoàng Văn Tiển
	Nam
	07/9/1986
	Đội nhân, Ba Đình, Hà Nội
	Bắc Lý, Đồng Hới, Quảng Bình
	ĐH (ĐH Công nghiệp Hà Nội)
	Kế toán
	B
	Anh B
	67,2
	78,33
	120
	265,53

	Vị trí kế toán tại Trung tâm Dịch vụ bán đấu giá tài sản

	2
	Nguyễn Ngọc Huy
	Nam
	20/7/1992
	Đồng Sơn, Đồng Hới, Quảng Bình
	Đồng Sơn, Đồng Hới, Quảng Bình
	ĐH (ĐH Dân lập Phú Xuân)
	Kế toán
	B
	Anh C
	71,7
	80
	170
	321,7

	3
	Ngô Thị Minh Phương
	Nữ
	11/02/1993
	Sơn Thủy, Lệ Thủy, Quảng Bình
	Sơn Thủy, Lệ Thủy, Quảng Bình
	ĐH (ĐH Kiến trúc Đà Nẵng)
	Kế toán tổng hợp
	B
	Anh B
	73,04
	76
	80
	229,04

	4
	Nguyễn Minh Trang
	Nữ
	03/02/1991
	Hoàn Lão, Bố Trạch, Quảng Bình
	Hoàn Lão, Bố Trạch, Quảng Bình
	ĐH (ĐH Dân lập Duy Tân)
	Kế toán kiểm toán
	B
	Anh C
	74,6
	67,6
	165
	307,2

	Vị trí nghiệp vụ tại Phòng Công chứng số 1

	5
	Lê Thị Mỹ Duyên
	Nữ
	02/01/1994
	Lý Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình
	Lý Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình
	ĐH (ĐH Luật TP Hồ Chí Minh)
	Luật Thương mại
	B
	TOEIC 655
	78,48
	90
	128
	296,48

	6
	Võ Quang Giáp
	Nam
	25/3/1994
	Lộc Ninh, Đồng Hới, Quảng Bình
	Lộc Ninh, Đồng Hới, Quảng Bình
	ĐH (ĐH Luật - ĐH Huế)
	Luật Hành chính
	B
	Anh B
	Không tham dự kiểm tra sát hạch

	7
	Đỗ Thị Phương Hảo
	Nữ
	17/01/1992
	Liên Thủy, Lệ Thủy, Quảng Bình
	Liên Thủy, Lệ Thủy, Quảng Bình
	ĐH (ĐH Luật TP Hồ Chí Minh)
	Luật Dân sự
	B
	Anh B
	73,8
	73,8
	136
	283,6

	8
	Hoàng Thị Mộng Trinh
	Nữ
	02/7/1992
	Bảo Ninh, Đồng Hới, Quảng Bình
	Bảo Ninh, Đồng Hới, Quảng Bình
	ĐH (ĐH Luật Hà Nội)
	Luật
	B
	Anh C
	72,1
	98
	162
	332,1
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